
Phụ lục 10.1: Quốc lộ 55
(Kèm theo Quyết định số 2470/QĐ-BXD ngày 30/12/2025 của Bộ Xây dựng)

1. Phạm vi 

Điểm đầu: tại vị trí giao cắt với QL.51, thuộc địa phận phường Bà Rịa, 
Thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm cuối: tại vị trí giao cắt với QL.28, thuộc địa phận xã Quảng Khê, tỉnh 
Lâm Đồng.

Tổng chiều dài khoảng 301 km. Đi qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và 
tỉnh Lâm Đồng.

2. Hướng tuyến cơ bản

Hướng tuyến cơ bản đi theo hướng tuyến đường hiện hữu.

3. Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật

 Đường ô tô 2 - 4 làn xe, cấp III.

- Đoạn qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: 4 làn xe.

- Đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng: 2 làn xe.

4. Sơ bộ quy mô công trình

Quy mô công trình cầu, công trình hầm được bố trí các yếu tố như với mặt 
cắt ngang đường tương ứng. Các công trình cầu, công trình hầm và các điểm giao 
cắt chính được dự kiến xác định theo hướng tuyến cơ bản.

5. Phương án kết nối đường bộ với các phương thức vận tải khác, kết 
nối với hệ thống đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp: kết nối thông qua các vị 
trí nút giao liên thông và hệ thống giao thông khu vực.

6. Trạm dừng nghỉ và công trình phụ trợ khác

Trạm dừng nghỉ mới hoặc điều chỉnh trạm dừng nghỉ hiện hữu, vị trí, quy 
mô trạm dừng nghỉ xác định theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan.

Các công trình phụ trợ được bố trí phù hợp với các quy định và pháp luật 
hiện hành.

8. Nhu cầu vốn đầu tư dự kiến: khoảng 1.174 ha.

8. Nhu cầu vốn đầu tư dự kiến: khoảng 14.448 tỷ đồng.

9. Tiến độ thực hiện dự kiến

Trên cơ sở nhu cầu vận tải, khả năng cân đối nguồn lực trong từng giai 
đoạn, xem xét đầu tư đoạn tuyến theo quy hoạch.

(Chi tiết các nội dung quy hoạch tuyến tại hồ sơ kèm theo).



Phụ lục 10.2: Quốc lộ 20
(Kèm theo Quyết định số 2470/QĐ-BXD ngày 30/12/2025 của Bộ Xây dựng)

1. Phạm vi

Điểm đầu: tại vị trí giao cắt với QL.1, thuộc địa phận xã Dầu Giây, tỉnh 
Đồng Nai.

Điểm cuối: tại vị trí giao cắt với QL.27, thuộc địa phận xã D’Ran, tỉnh Lâm 
Đồng.

Tổng chiều dài khoảng 264 km. Đi qua địa bàn 2 tỉnh: Đồng Nai và Lâm 
Đồng.

2. Hướng tuyến cơ bản

Hướng tuyến cơ bản đi theo hướng tuyến đường hiện hữu.

3. Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật

Đường ô tô 2 làn xe, cấp III - IV.

4. Sơ bộ quy mô công trình

Quy mô công trình cầu, công trình hầm được bố trí các yếu tố như với mặt 
cắt ngang đường tương ứng. Các công trình cầu, công trình hầm và các điểm giao 
cắt chính được dự kiến xác định theo hướng tuyến cơ bản.

5. Phương án kết nối đường bộ với các phương thức vận tải khác, kết 
nối với hệ thống đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp: kết nối thông qua các vị 
trí nút giao liên thông và hệ thống giao thông khu vực.

6. Trạm dừng nghỉ và công trình phụ trợ khác

Đối với trạm dừng nghỉ mới hoặc điều chỉnh trạm dừng nghỉ hiện hữu, vị 
trí, quy mô trạm dừng nghỉ xác định theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên 
quan.

Các công trình phụ trợ được bố trí phù hợp với các quy định và pháp luật 
hiện hành.

7. Nhu cầu sử dụng đất dự kiến: khoảng 1.016 ha.

8. Nhu cầu vốn đầu tư dự kiến: khoảng 7.824 tỷ đồng.

9. Tiến độ thực hiện dự kiến: trên cơ sở nhu cầu vận tải, khả năng cân đối 
nguồn lực trong từng giai đoạn, xem xét đầu tư đoạn tuyến theo quy hoạch.

(Chi tiết các nội dung quy hoạch tuyến tại hồ sơ kèm theo).



Phụ lục 10.3: Quốc lộ 51
(Kèm theo Quyết định số 2470/QĐ-BXD ngày 30/12/2025 của Bộ Xây dựng)

1. Phạm vi 

Điểm đầu: tại vị trí giao cắt với QL.1, thuộc địa phận phường Long Hưng, 
tỉnh Đồng Nai.

Điểm cuối: tại vị trí giao cắt với QL.55, thuộc địa phận phường Bà Rịa, 
Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng chiều dài khoảng 65 km. Đi qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và 
tỉnh Đồng Nai.

2. Hướng tuyến cơ bản

Hướng tuyến cơ bản đi theo hướng tuyến đường hiện hữu.

3. Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật

Đường ô tô 6 làn xe, cấp I.

4. Sơ bộ quy mô công trình

Quy mô công trình cầu, công trình hầm được bố trí các yếu tố như với mặt 
cắt ngang đường tương ứng. Các công trình cầu, công trình hầm và các điểm giao 
cắt chính được dự kiến xác định theo hướng tuyến cơ bản.

5. Phương án kết nối đường bộ với các phương thức vận tải khác, kết 
nối với hệ thống đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp: kết nối thông qua các vị 
trí nút giao liên thông và hệ thống giao thông khu vực.

6. Trạm dừng nghỉ và công trình phụ trợ khác

Trạm dừng nghỉ mới hoặc điều chỉnh trạm dừng nghỉ hiện hữu, vị trí, quy 
mô trạm dừng nghỉ xác định theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan.

Các công trình phụ trợ được bố trí phù hợp với các quy định và pháp luật hiện hành.

7. Nhu cầu sử dụng đất dự kiến: khoảng 308 ha.

8. Nhu cầu vốn đầu tư dự kiến: khoảng 3.139 tỷ đồng.

9. Tiến độ thực hiện dự kiến

Trên cơ sở nhu cầu vận tải, khả năng cân đối nguồn lực trong từng giai 
đoạn, xem xét đầu tư đoạn tuyến theo quy hoạch.

(Chi tiết các nội dung quy hoạch tuyến tại hồ sơ kèm theo).



Phụ lục 10.4: Quốc lộ 13
(Kèm theo Quyết định số 2470/QĐ-BXD ngày 30/12/2025 của Bộ Xây dựng)

1. Phạm vi

Điểm đầu: tại vị trí giao cắt với QL.1, thuộc địa phận phường Hiệp Bình, 
Thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm cuối: tại khu vực cửa khẩu Hoa Lư, thuộc địa phận xã Lộc Thạnh, 
tỉnh Đồng Nai.

Tổng chiều dài khoảng 143 km. Đi qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và 
tỉnh Đồng Nai.

2. Hướng tuyến cơ bản

Hướng tuyến cơ bản đi theo hướng tuyến đường hiện hữu.

3. Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật

Đường ô tô 4 - 6 làn xe, cấp II - III.

- Đoạn qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: 6 làn xe.

- Đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai: 4 làn xe.

4. Sơ bộ quy mô công trình

Quy mô công trình cầu, công trình hầm được bố trí các yếu tố như với mặt 
cắt ngang đường tương ứng. Các công trình cầu, công trình hầm và các điểm giao 
cắt chính được dự kiến xác định theo hướng tuyến cơ bản.

5. Phương án kết nối đường bộ với các phương thức vận tải khác, kết 
nối với hệ thống đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp: kết nối thông qua các vị 
trí nút giao liên thông và hệ thống giao thông khu vực.

6. Trạm dừng nghỉ và công trình phụ trợ khác

Trạm dừng nghỉ mới hoặc điều chỉnh trạm dừng nghỉ hiện hữu, vị trí, quy 
mô trạm dừng nghỉ xác định theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan.

Các công trình phụ trợ được bố trí phù hợp với các quy định và pháp luật 
hiện hành.

7. Nhu cầu sử dụng đất dự kiến: khoảng 673 ha.

8. Nhu cầu vốn đầu tư dự kiến: khoảng 7.152 tỷ đồng.

9. Tiến độ thực hiện dự kiến

Trên cơ sở nhu cầu vận tải, khả năng cân đối nguồn lực trong từng giai 
đoạn, xem xét đầu tư đoạn tuyến theo quy hoạch.

(Chi tiết các nội dung quy hoạch tuyến tại hồ sơ kèm theo).



Phụ lục 10.5: Quốc lộ 22
(Kèm theo Quyết định số 2470/QĐ-BXD ngày 30/12/2025 của Bộ Xây dựng)

1. Phạm vi 

Điểm đầu: tại vị trí giao cắt với QL.1, thuộc địa phận xã Bà Điểm, Thành 
phố Hồ Chí Minh.

Điểm cuối: tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài, thuộc địa phận xã Bến Cầu, tỉnh 
Tây Ninh.

Tổng chiều dài khoảng 59 km. Đi qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và 
tỉnh Tây Ninh.

2. Hướng tuyến

Hướng tuyến cơ bản đi theo hướng tuyến đường hiện hữu.

3. Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật

Đường ô tô 4 - 6 làn xe, cấp I - II.

- Đoạn qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: 6 làn xe.

- Đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh: 4 làn xe.

4. Sơ bộ quy mô công trình

Quy mô công trình cầu, công trình hầm được bố trí các yếu tố như với mặt 
cắt ngang đường tương ứng. Các công trình cầu, công trình hầm và các điểm giao 
cắt chính được dự kiến xác định theo hướng tuyến cơ bản.

5. Phương án kết nối đường bộ với các phương thức vận tải khác, kết 
nối với hệ thống đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp: kết nối thông qua các vị 
trí nút giao liên thông và hệ thống giao thông khu vực.

6. Trạm dừng nghỉ và công trình phụ trợ khác

Trạm dừng nghỉ mới hoặc điều chỉnh trạm dừng nghỉ hiện hữu, vị trí, quy 
mô trạm dừng nghỉ xác định theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan.

Các công trình phụ trợ được bố trí phù hợp với các quy định và pháp luật 
hiện hành.

7. Nhu cầu sử dụng đất dự kiến: khoảng 276 ha.

8. Nhu cầu vốn đầu tư dự kiến: khoảng 5.664 tỷ đồng.

9. Tiến độ thực hiện dự kiến

Trên cơ sở nhu cầu vận tải, khả năng cân đối nguồn lực trong từng giai 
đoạn, xem xét đầu tư đoạn tuyến theo quy hoạch.

(Chi tiết các nội dung quy hoạch tuyến tại hồ sơ kèm theo).



Phụ lục 10.6 : Quốc lộ 22B
(Kèm theo Quyết định số 2470/QĐ-BXD ngày 30/12/2025 của Bộ Xây dựng)

1. Phạm vi 

Điểm đầu: tại vị trí giao cắt với QL.22, thuộc địa phận phường Gò Dầu, 
tỉnh Tây Ninh.

Điểm cuối: tại khu vực cửa khẩu Chàng Riệc, thuộc địa phận xã Tân Lập, 
tỉnh Tây Ninh.

Tổng chiều dài khoảng 102 km. Đi qua địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2. Hướng tuyến

Hướng tuyến cơ bản đi theo hướng tuyến đường hiện hữu.

3. Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật

Đường ô tô 2 - 4 làn xe, cấp II - III.

- Đoạn đầu tuyến - cửa khẩu Xa Mát: 4 làn xe.

- Đoạn cửa khẩu Xa Mát - cuối tuyến: 2 làn xe.

4. Sơ bộ quy mô công trình

Quy mô công trình cầu, công trình hầm được bố trí các yếu tố như với mặt 
cắt ngang đường tương ứng. Các công trình cầu, công trình hầm và các điểm giao 
cắt chính được dự kiến xác định theo hướng tuyến cơ bản.

5. Phương án kết nối đường bộ với các phương thức vận tải khác, kết 
nối với hệ thống đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp: kết nối thông qua các vị 
trí nút giao liên thông và hệ thống giao thông khu vực.

6. Trạm dừng nghỉ và công trình phụ trợ khác

Trạm dừng nghỉ mới hoặc điều chỉnh trạm dừng nghỉ hiện hữu, vị trí, quy 
mô trạm dừng nghỉ xác định theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan.

Các công trình phụ trợ được bố trí phù hợp với các quy định và pháp luật 
hiện hành.

7. Nhu cầu sử dụng đất dự kiến: khoảng 392 ha.

8. Nhu cầu vốn đầu tư dự kiến: khoảng 4.891 tỷ đồng.

9. Tiến độ thực hiện dự kiến

Trên cơ sở nhu cầu vận tải, khả năng cân đối nguồn lực trong từng giai 
đoạn, xem xét đầu tư đoạn tuyến theo quy hoạch.

(Chi tiết các nội dung quy hoạch tuyến tại hồ sơ kèm theo).



Phụ lục 10.7: Quốc lộ N1
(Kèm theo Quyết định số 2470/QĐ-BXD ngày 30/12/2025 của Bộ Xây dựng)

1. Phạm vi

Điểm đầu: tại vị trí giao cắt với đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã 
Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Điểm cuối: tại vị trí giao cắt với QL.80, thuộc địa phận phường Tô Châu, 
tỉnh An Giang.

Tổng chiều dài khoảng 246 km. Đi qua địa bàn 3 tỉnh: Tây Ninh, An Giang 
và Đồng Tháp.

2. Hướng tuyến cơ bản

Hướng tuyến cơ bản đi theo hướng tuyến đường hiện hữu.

3. Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật

Đường ô tô 4 làn xe, cấp III.

4. Sơ bộ quy mô công trình

Quy mô công trình cầu, công trình hầm được bố trí các yếu tố như với mặt 
cắt ngang đường tương ứng. Các công trình cầu, công trình hầm và các điểm giao 
cắt chính được dự kiến xác định theo hướng tuyến cơ bản.

5. Phương án kết nối đường bộ với các phương thức vận tải khác, kết 
nối với hệ thống đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp: kết nối thông qua các vị 
trí nút giao và hệ thống giao thông trong khu vực.

6. Trạm dừng nghỉ và công trình phụ trợ khác

Trạm dừng nghỉ mới hoặc điều chỉnh trạm dừng nghỉ hiện hữu, vị trí, quy 
mô trạm dừng nghỉ xác định theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan.

Các công trình phụ trợ được bố trí phù hợp với các quy định và pháp luật 
hiện hành.

7. Nhu cầu sử dụng đất dự kiến: khoảng 1.057 ha.

8. Nhu cầu vốn đầu tư dự kiến: khoảng 19.549 tỷ đồng.

9. Tiến độ thực hiện dự kiến

Trên cơ sở nhu cầu vận tải, khả năng cân đối nguồn lực trong từng giai 
đoạn, xem xét đầu tư đoạn tuyến theo quy hoạch.

(Chi tiết các nội dung quy hoạch tuyến tại hồ sơ kèm theo).



Phụ lục 10.8: Quốc lộ 50
(Kèm theo Quyết định số 2470/QĐ-BXD ngày 30/12/2025 của Bộ Xây dựng)

1. Phạm vi

Điểm đầu: tại vị trí giao cắt với đường Phạm Thế Hiển, thuộc địa phận 
phường Bình Đông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm cuối: tại vị trí giao cắt với QL.1, thuộc địa phận phường Trung An, 
tỉnh Đồng Tháp.

Tổng chiều dài khoảng 87 km. Đi qua địa bàn 3 tỉnh, thành phố: Thành phố 
Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Đồng Tháp.

2. Hướng tuyến cơ bản

Hướng tuyến cơ bản đi theo hướng tuyến đường hiện hữu.

3. Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật

Đường ô tô 4 làn xe, cấp III.

4. Sơ bộ quy mô công trình

Quy mô công trình cầu, công trình hầm được bố trí các yếu tố như với mặt 
cắt ngang đường tương ứng. Các công trình cầu, công trình hầm và các điểm giao 
cắt chính được dự kiến xác định theo hướng tuyến cơ bản.

5. Phương án kết nối đường bộ với các phương thức vận tải khác, kết 
nối với hệ thống đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp: kết nối thông qua các vị 
trí nút giao và hệ thống giao thông trong khu vực.

6. Trạm dừng nghỉ và công trình phụ trợ khác

Trạm dừng nghỉ mới hoặc điều chỉnh trạm dừng nghỉ hiện hữu, vị trí, quy 
mô trạm dừng nghỉ xác định theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan.

Các công trình phụ trợ được bố trí phù hợp với các quy định và pháp luật 
hiện hành.

7. Nhu cầu sử dụng đất dự kiến: khoảng 380 ha. 

8. Nhu cầu vốn đầu tư dự kiến: khoảng 3.149 tỷ đồng. 

9. Tiến độ thực hiện dự kiến

Trên cơ sở nhu cầu vận tải, khả năng cân đối nguồn lực trong từng giai 
đoạn, xem xét đầu tư đoạn tuyến theo quy hoạch.

(Chi tiết các nội dung quy hoạch tuyến tại hồ sơ kèm theo).



Phụ lục 10.9: Quốc lộ 60
(Kèm theo Quyết định số 2470/QĐ-BXD ngày 30/12/2025 của Bộ Xây dựng)

1. Phạm vi

Điểm đầu: tại vị trí giao cắt với QL.1, thuộc địa phận phường Trung An, 
tỉnh Đồng Tháp.

Điểm cuối: tại vị trí giao cắt với QL.61B, thuộc địa phận xã Tân Long, 
thành phố Cần Thơ.

Tổng chiều dài khoảng 146km. Đi qua địa bàn 3 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, 
Đồng Tháp và Vĩnh Long.

2. Hướng tuyến cơ bản

Hướng tuyến cơ bản đi theo hướng tuyến đường hiện hữu.

3. Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật

Đường ô tô 4 làn xe, cấp III.

4. Sơ bộ quy mô công trình

Quy mô công trình cầu, công trình hầm được bố trí các yếu tố như với mặt 
cắt ngang đường tương ứng. Các công trình cầu, công trình hầm và các điểm giao 
cắt chính được dự kiến xác định theo hướng tuyến cơ bản.

5. Phương án kết nối đường bộ với các phương thức vận tải khác, kết 
nối với hệ thống đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp: kết nối thông qua các vị 
trí nút giao và hệ thống giao thông trong khu vực.

6. Trạm dừng nghỉ và công trình phụ trợ khác

Trạm dừng nghỉ mới hoặc điều chỉnh trạm dừng nghỉ hiện hữu, vị trí, quy 
mô trạm dừng nghỉ xác định theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan.

Các công trình phụ trợ được bố trí phù hợp với các quy định và pháp luật 
hiện hành.

7. Nhu cầu sử dụng đất dự kiến: khoảng 623 ha.

8. Nhu cầu vốn đầu tư dự kiến: khoảng 9.390 tỷ đồng. 

9. Tiến độ thực hiện dự kiến

Trên cơ sở nhu cầu vận tải, khả năng cân đối nguồn lực trong từng giai 
đoạn, xem xét đầu tư đoạn tuyến theo quy hoạch.

(Chi tiết các nội dung quy hoạch tuyến tại hồ sơ kèm theo).



Phụ lục 10.10: Quốc lộ 61C
(Kèm theo Quyết định số 2470/QĐ-BXD ngày 30/12/2025 của Bộ Xây dựng)

1. Phạm vi

Điểm đầu: tại vị trí giao cắt với QL.1, thuộc địa phận phường Cái Răng, 
thành phố Cần Thơ.

Điểm cuối: tại vị trí giao cắt với QL.61, thuộc địa phận xã Hỏa Lựu, thành 
phố Cần Thơ.

Tổng chiều dài khoảng 47 km. Đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ.

2. Hướng tuyến cơ bản

Hướng tuyến cơ bản đi theo hướng tuyến đường hiện hữu.

3. Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật

Đường ô tô 4 làn xe, cấp III.

4. Sơ bộ quy mô công trình

Quy mô công trình cầu, công trình hầm được bố trí các yếu tố như với mặt 
cắt ngang đường tương ứng. Các công trình cầu, công trình hầm và các điểm giao 
cắt chính được dự kiến xác định theo hướng tuyến cơ bản.

5. Phương án kết nối đường bộ với các phương thức vận tải khác, kết 
nối với hệ thống đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp: kết nối thông qua các vị 
trí nút giao và hệ thống giao thông trong khu vực.

6. Trạm dừng nghỉ và công trình phụ trợ khác

Trạm dừng nghỉ mới hoặc điều chỉnh trạm dừng nghỉ hiện hữu, vị trí, quy 
mô trạm dừng nghỉ xác định theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan.

Các công trình phụ trợ được bố trí phù hợp với các quy định và pháp luật 
hiện hành.

7. Nhu cầu sử dụng đất dự kiến: khoảng 207 ha.

8. Nhu cầu vốn đầu tư dự kiến: khoảng 1.749 tỷ đồng. 

9. Tiến độ thực hiện dự kiến

Trên cơ sở nhu cầu vận tải, khả năng cân đối nguồn lực trong từng giai 
đoạn, xem xét đầu tư đoạn tuyến theo quy hoạch.

(Chi tiết các nội dung quy hoạch tuyến tại hồ sơ kèm theo).



Phụ lục 10.11: Quốc lộ 62
(Kèm theo Quyết định số 2470/QĐ-BXD ngày 30/12/2025 của Bộ Xây dựng)

1. Phạm vi

Điểm đầu: tại vị trí giao cắt với QL.50, thuộc địa phận xã Đồng Sơn, tỉnh 
Đồng Tháp.

Điểm cuối: tại khu kinh tế cửa khẩu Bình Hiệp, thuộc địa phận xã Bình 
Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

Tổng chiều dài khoảng 111 km. Đi qua địa bàn 2 tỉnh: Tây Ninh và Đồng 
Tháp.

2. Hướng tuyến cơ bản

Hướng tuyến cơ bản đi theo hướng tuyến đường hiện hữu.

3. Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật

Đường ô tô 4 làn xe, cấp III.

4. Sơ bộ quy mô công trình

Quy mô công trình cầu, công trình hầm được bố trí các yếu tố như với mặt 
cắt ngang đường tương ứng. Các công trình cầu, công trình hầm và các điểm giao 
cắt chính được dự kiến xác định theo hướng tuyến cơ bản.

5. Phương án kết nối đường bộ với các phương thức vận tải khác, kết 
nối với hệ thống đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp: kết nối thông qua các vị 
trí nút giao và hệ thống giao thông trong khu vực.

6. Trạm dừng nghỉ và công trình phụ trợ khác

Trạm dừng nghỉ mới hoặc điều chỉnh trạm dừng nghỉ hiện hữu, vị trí, quy 
mô trạm dừng nghỉ xác định theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan.

Các công trình phụ trợ được bố trí phù hợp với các quy định và pháp luật 
hiện hành.

7. Nhu cầu sử dụng đất dự kiến: khoảng 481 ha.

8. Nhu cầu vốn đầu tư dự kiến: khoảng 6.086 tỷ đồng. 

9. Tiến độ thực hiện dự kiến

Trên cơ sở nhu cầu vận tải, khả năng cân đối nguồn lực trong từng giai 
đoạn, xem xét đầu tư đoạn tuyến theo quy hoạch.

(Chi tiết các nội dung quy hoạch tuyến tại hồ sơ kèm theo).



Phụ lục 10.12: Quốc lộ 30
(Kèm theo Quyết định số 2470/QĐ-BXD ngày 30/12/2025 của Bộ Xây dựng)

1. Phạm vi

Điểm đầu: tại vị trí giao cắt với QL.1, thuộc địa phận xã Thanh Hưng, tỉnh 
Đồng Tháp.

Điểm cuối: tại khu vực cửa khẩu Dinh Bà, thuộc địa phận xã Tân Hộ Cơ, 
tỉnh Đồng Tháp.

Tổng chiều dài khoảng 112 km. Đi qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Hướng tuyến cơ bản

Hướng tuyến cơ bản đi theo hướng tuyến đường hiện hữu.

3. Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật

Đường ô tô 4 làn xe, cấp III.

4. Sơ bộ quy mô công trình

Quy mô công trình cầu, công trình hầm được bố trí các yếu tố như với mặt 
cắt ngang đường tương ứng. Các công trình cầu, công trình hầm và các điểm giao 
cắt chính được dự kiến xác định theo hướng tuyến cơ bản.

5. Phương án kết nối đường bộ với các phương thức vận tải khác, kết 
nối với hệ thống đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp: kết nối thông qua các vị 
trí nút giao và hệ thống giao thông trong khu vực.

6. Trạm dừng nghỉ và công trình phụ trợ khác

Trạm dừng nghỉ mới hoặc điều chỉnh trạm dừng nghỉ hiện hữu, vị trí, quy 
mô trạm dừng nghỉ xác định theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan.

Các công trình phụ trợ được bố trí phù hợp với các quy định và pháp luật 
hiện hành.

7. Nhu cầu sử dụng đất dự kiến: khoảng 486 ha.

8. Nhu cầu vốn đầu tư dự kiến: khoảng 9.730 tỷ đồng. 

9. Tiến độ thực hiện dự kiến

Trên cơ sở nhu cầu vận tải, khả năng cân đối nguồn lực trong từng giai 
đoạn, xem xét đầu tư đoạn tuyến theo quy hoạch.

(Chi tiết các nội dung quy hoạch tuyến tại hồ sơ kèm theo).



Phụ lục 10.13: Quốc lộ 80
(Kèm theo Quyết định số 2470/QĐ-BXD ngày 30/12/2025 của Bộ Xây dựng)

1. Phạm vi

Điểm đầu: tại vị trí giao cắt với QL.1, thuộc địa phận phường Tân Ngãi, 
tỉnh Vĩnh Long.

Điểm cuối: tại khu vực kinh tế Cửa khẩu Hà Tiên, thuộc địa phận phường 
Hà Tiên, tỉnh An Giang.

Tổng chiều dài khoảng 216 km. Đi qua địa bàn 4 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, 
Vĩnh Long, Đồng Tháp và An Giang.

2. Hướng tuyến cơ bản

Hướng tuyến cơ bản đi theo hướng tuyến đường hiện hữu.

3. Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật

Đường ô tô 4 làn xe, cấp III.

4. Sơ bộ quy mô công trình

Quy mô công trình cầu, công trình hầm được bố trí các yếu tố như với mặt 
cắt ngang đường tương ứng. Các công trình cầu, công trình hầm và các điểm giao 
cắt chính được dự kiến xác định theo hướng tuyến cơ bản.

5. Phương án kết nối đường bộ với các phương thức vận tải khác, kết 
nối với hệ thống đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp: kết nối thông qua các vị 
trí nút giao và hệ thống giao thông trong khu vực.

6. Trạm dừng nghỉ và công trình phụ trợ khác

Trạm dừng nghỉ mới hoặc điều chỉnh trạm dừng nghỉ hiện hữu, vị trí, quy 
mô trạm dừng nghỉ xác định theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan.

Các công trình phụ trợ được bố trí phù hợp với các quy định và pháp luật 
hiện hành.

7. Nhu cầu sử dụng đất dự kiến: khoảng 952 ha.

8. Nhu cầu vốn đầu tư dự kiến: khoảng 13.386 tỷ đồng. 

9. Tiến độ thực hiện dự kiến

Trên cơ sở nhu cầu vận tải, khả năng cân đối nguồn lực trong từng giai 
đoạn, xem xét đầu tư đoạn tuyến theo quy hoạch

(Chi tiết các nội dung quy hoạch tuyến tại hồ sơ kèm theo).



Phụ lục 10.14: Quốc lộ 91
(Kèm theo Quyết định số 2470/QĐ-BXD ngày 30/12/2025 của Bộ Xây dựng)

1. Phạm vi

Điểm đầu: tại vị trí giao cắt với QL.1, thuộc địa phận phường Ninh Kiều và 
phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ.

Điểm cuối: tại khu vực cửa khẩu Tịnh Biên, thuộc địa phận phường Tịnh 
Biên, tỉnh An Giang.

Tổng chiều dài khoảng 139 km. Đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ và tỉnh 
An Giang.

2. Hướng tuyến cơ bản

Hướng tuyến cơ bản đi theo hướng tuyến đường hiện hữu.

3. Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật

Đường ô tô 4 làn xe, cấp III.

4. Sơ bộ quy mô công trình

Quy mô công trình cầu, công trình hầm được bố trí các yếu tố như với mặt 
cắt ngang đường tương ứng. Các công trình cầu, công trình hầm và các điểm giao 
cắt chính được dự kiến xác định theo hướng tuyến cơ bản.

5. Phương án kết nối đường bộ với các phương thức vận tải khác, kết 
nối với hệ thống đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp: kết nối thông qua các vị 
trí nút giao và hệ thống giao thông trong khu vực.

6. Trạm dừng nghỉ và công trình phụ trợ khác

Trạm dừng nghỉ mới hoặc điều chỉnh trạm dừng nghỉ hiện hữu, vị trí, quy 
mô trạm dừng nghỉ xác định theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan.

Các công trình phụ trợ được bố trí phù hợp với các quy định và pháp luật 
hiện hành.

7. Nhu cầu sử dụng đất dự kiến: khoảng 614 ha.

8. Nhu cầu vốn đầu tư dự kiến: khoảng 9.496 tỷ đồng. 

9. Tiến độ thực hiện dự kiến

Trên cơ sở nhu cầu vận tải, khả năng cân đối nguồn lực trong từng giai 
đoạn, xem xét đầu tư đoạn tuyến theo quy hoạch

(Chi tiết các nội dung quy hoạch tuyến tại hồ sơ kèm theo).



Phụ lục 10.15: Quốc lộ 63
(Kèm theo Quyết định số 2470/QĐ-BXD ngày 30/12/2025 của Bộ Xây dựng)

1. Phạm vi

Điểm đầu: tại vị trí giao cắt với QL.61, thuộc địa phận xã Châu Thành, tỉnh 
An Giang.

Điểm cuối: tại vị trí giao cắt với đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã 
Vĩnh Phong, tỉnh An Giang.

Tổng chiều dài khoảng 65 km. Đi qua địa bàn tỉnh An Giang.

2. Hướng tuyến cơ bản

Hướng tuyến cơ bản đi theo hướng tuyến đường hiện hữu.

3. Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật

Đường ô tô 4 làn xe, cấp III.

4. Sơ bộ quy mô công trình

Quy mô công trình cầu, công trình hầm được bố trí các yếu tố như với mặt 
cắt ngang đường tương ứng. Các công trình cầu, công trình hầm và các điểm giao 
cắt chính được dự kiến xác định theo hướng tuyến cơ bản.

5. Phương án kết nối đường bộ với các phương thức vận tải khác, kết 
nối với hệ thống đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp: kết nối thông qua các vị 
trí nút giao và hệ thống giao thông trong khu vực.

6. Trạm dừng nghỉ và công trình phụ trợ khác

Trạm dừng nghỉ mới hoặc điều chỉnh trạm dừng nghỉ hiện hữu, vị trí, quy 
mô trạm dừng nghỉ xác định theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan.

Các công trình phụ trợ được bố trí phù hợp với các quy định và pháp luật 
hiện hành.

7. Nhu cầu sử dụng đất dự kiến: khoảng 283ha.

8. Nhu cầu vốn đầu tư dự kiến: khoảng 3.311 tỷ đồng. 

9. Tiến độ thực hiện dự kiến

Trên cơ sở nhu cầu vận tải, khả năng cân đối nguồn lực trong từng giai 
đoạn, xem xét đầu tư đoạn tuyến theo quy hoạch.

(Chi tiết các nội dung quy hoạch tuyến tại hồ sơ kèm theo).



Phụ lục 10.16: Quốc lộ 91B
(Kèm theo Quyết định số 2470/QĐ-BXD ngày 30/12/2025 của Bộ Xây dựng)

1. Phạm vi

Điểm đầu: tại vị trí giao cắt với QL.91, thuộc địa phận phường Phước Thới, 
thành phố Cần Thơ.

Điểm cuối: tại vị trí giao cắt với QL.1, thuộc địa phận phường Bạc Liêu, 
tỉnh Cà Mau.

Tổng chiều dài khoảng 163 km. Đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ và tỉnh 
Cà Mau.

2. Hướng tuyến cơ bản

Hướng tuyến cơ bản đi theo hướng tuyến đường hiện hữu.

3. Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật

Đường ô tô 4 làn xe, cấp III.

4. Sơ bộ quy mô công trình

Quy mô công trình cầu, công trình hầm được bố trí các yếu tố như với mặt 
cắt ngang đường tương ứng. Các công trình cầu, công trình hầm và các điểm giao 
cắt chính được dự kiến xác định theo hướng tuyến cơ bản.

5. Phương án kết nối đường bộ với các phương thức vận tải khác, kết 
nối với hệ thống đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp: kết nối thông qua các vị 
trí nút giao và hệ thống giao thông trong khu vực.

6. Trạm dừng nghỉ và công trình phụ trợ khác

Trạm dừng nghỉ mới hoặc điều chỉnh trạm dừng nghỉ hiện hữu, vị trí, quy 
mô trạm dừng nghỉ xác định theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan.

Các công trình phụ trợ được bố trí phù hợp với các quy định và pháp luật 
hiện hành.

7. Nhu cầu sử dụng đất dự kiến: khoảng 705 ha.

8. Nhu cầu vốn đầu tư dự kiến: khoảng 14.105 tỷ đồng. 

9. Tiến độ thực hiện dự kiến

Trên cơ sở nhu cầu vận tải, khả năng cân đối nguồn lực trong từng giai 
đoạn, xem xét đầu tư đoạn tuyến theo quy hoạch.

(Chi tiết các nội dung quy hoạch tuyến tại hồ sơ kèm theo).



Phụ lục 10.17: Quốc lộ Quản Lộ - Phụng Hiệp
(Kèm theo Quyết định số 2470/QĐ-BXD ngày 30/12/2025 của Bộ Xây dựng)

1. Phạm vi

Điểm đầu: tại ngã ba giao cắt với QL.1, thuộc địa phận phường Đại Thành, 
thành phố Cần Thơ.

Điểm cuối: tại vị trí giao cắt với QL.1, thuộc địa phận phường Tân Thành, 
tỉnh Cà Mau.

Tổng chiều dài khoảng 112 km. Đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ và tỉnh 
Cà Mau.

2. Hướng tuyến cơ bản

Hướng tuyến cơ bản đi theo hướng tuyến đường hiện hữu.

3. Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật

Đường ô tô 4 làn xe, cấp III.

4. Sơ bộ quy mô công trình

Quy mô công trình cầu, công trình hầm được bố trí các yếu tố như với mặt 
cắt ngang đường tương ứng. Các công trình cầu, công trình hầm và các điểm giao 
cắt chính được dự kiến xác định theo hướng tuyến cơ bản.

5. Phương án kết nối đường bộ với các phương thức vận tải khác, kết 
nối với hệ thống đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp: kết nối thông qua các vị 
trí nút giao và hệ thống giao thông trong khu vực.

6. Trạm dừng nghỉ và công trình phụ trợ khác

Trạm dừng nghỉ mới hoặc điều chỉnh trạm dừng nghỉ hiện hữu, vị trí, quy 
mô trạm dừng nghỉ xác định theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan.

Các công trình phụ trợ được bố trí phù hợp với các quy định và pháp luật 
hiện hành.

7. Nhu cầu sử dụng đất dự kiến: khoảng 490 ha.

8. Nhu cầu vốn đầu tư dự kiến: khoảng 6.440 tỷ đồng. 

9. Tiến độ thực hiện dự kiến

Trên cơ sở nhu cầu vận tải, khả năng cân đối nguồn lực trong từng giai 
đoạn, xem xét đầu tư đoạn tuyến theo quy hoạch.

(Chi tiết các nội dung quy hoạch tuyến tại hồ sơ kèm theo).
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